
Số: 131 /TTr-MNCT

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 01 1 1

2. Phụ cấp thâm niên nghề: 03 3 2

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 01 1 1

2. Phụ cấp thâm niên nghề: 04 4 3

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);

- Lưu: VT.

          Nhà trường Kính gửi Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp ./.

BÁO CÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lƣơng, phụ cấp thâm niên, 

tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Phòng Văn hóa - Xã hội.

Căn cứ Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu Cô

Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

Nhà trường báo cáo việc thực hiện nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên

nghề như sau:

HIỆU TRƢỞNG

Nguyễn Thị Hƣờng

I. Đề nghị nâng lƣơng thƣờng xuyên, thâm niên nghề cho viên chức giữ chức

vụ lãnh đạo quản lý; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên

II. Thực hiện nâng lƣơng thƣờng xuyên, thâm niên nghề cho viên chức giữ

chức danh nghề nghiệp hạng III, hạng IV (Có danh sách kèm theo) .

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG MẦM NON CÔ TÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Stamp



Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan có mặt tại thời điểm báo cáo: 60 ngƣời.

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị 01 người.

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị:,………...người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm:  ……người

Hệ số
Nâng lương 

lần sau

1 Nguyễn Thị Mai 11 20/11/1983 Giáo viên V.07.02.26 5 3,34 01/11/2022 V.07.02.26 6 3,65 01/11/2025 0,31

Cộng 01

Hệ số

Ngày, tháng, 

năm sinh

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LUƠNG THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC HẠNG III, HẠNG IV)

 NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số: 131/TTr-MNCT ngày 28 tháng 10 năm 2025 của nhà trường)

TT Họ và tên Thời gian nângHệ số 

bảo 

lưu

Ngày hưởng

Số hiệu

Kết quả nâng lƣơng tháng 11 năm 2025

(Ấn định danh sách có: 01 người)

Nam Nữ Mã ngạch Bậc

Chức vụ

Lƣơng đang hƣởng

Mã ngạch Bậc
Mức chênh 

lệch hệ số

Stamp



Nam Nữ Mã ngạch Bậc
Hệ số 

lƣơng

% 

PCTN 

nhà giáo 

hiện 

hƣởng

Thời gian 

hƣởng tính từ 

ngày

Mã ngạch Bậc
Hệ 

số lƣơng

% 

PCTN 

nhà 

giáo 

đƣợc 

hƣơng

Thời gian nâng 

PCTN nhà 

giáo lần sau 

tính từ ngày

1 Nguyễn Thị Len Giáo viên 10/05/1987 CĐSP - Mầm non V.07.02.26 5 3,34 15% 01/11/2024 V.07.02.26 6 3,65 16% 01/11/2025

2 Hà Thị Hoa Giáo viên 20/10/1979 CĐSP- Mầm non V.07.02.26 6 3,65 15% 01/11/2024 V.07.02.26 6 3,65 16% 01/11/2025

3 Phạm Hoài Ngân Giáo viên 23/03/1977 CĐSP- Mầm non V.07.02.26 8 4,27 28% 01/11/2024 V.07.02.26 8 4,27 29% 01/11/2025

4 Trần Thị Hằng Giáo viên 05/05/1982 CĐSP-MN V.07.02.26 7 3,96 20% 01/11/2024 V.07.02.26 7 3,96 21% 01/11/2025

4

Ghi

chú

CỘNG: 04

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO (HẠNG III, HẠNG IV)

(Kèm theo Công văn số: 131/TTr-MNCT ngày 28 tháng 10 năm 2025 của nhà trường)

Số 

TT
Họ và tên Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Ngạch, bậc, hệ số lƣơng và % phụ cấp thâm niên nhà giáo 

đang hƣởng

Kết qủa thực hiện phụ cấp thâm niên

nhà giáo

Stamp



Số: 126 QĐ-MNCT

1

 

126 Nguyễn Thị Len

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Len

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên - Trường Mầm non Cô Tô
Mã CDNN: V.07.02.26 - Giáo viên Mầm non Hạng III

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 15%

Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên nhà giáo 16%, kể từ ngày 01/11/2025

Thời gian nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/11/2025

Điều 2. Các ông (bà): Phụ trách Kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan và bà

Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (Thực hiện);

-  Phòng VH-XH (Báo cáo);
-  Lưu VT.

Nguyễn Thị Hường

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Căn cứ Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu Cô

Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

         Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Nguyễn Thị Len chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ

TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Stamp



Số: 127 QĐ-MNCT

2

 

127 Hà Thị Hoa

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Hà Thị Hoa

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên - Trường Mầm non Cô Tô
Mã CDNN: V.07.02.26 - Giáo viên Mầm non Hạng III

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 15%

Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên nhà giáo 16%, kể từ ngày 01/11/2025

Thời gian nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/11/2025

Điều 2. Các ông (bà): Phụ trách Kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan và bà

Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (Thực hiện);

-  Phòng VH-XH (Báo cáo);
-  Lưu VT.

Nguyễn Thị Hường

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Căn cứ Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu Cô

Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

         Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Hà Thị Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ

TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Stamp



Số: 128 QĐ-MNCT

3

 

128 Phạm Hoài Ngân

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Phạm Hoài Ngân

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên - Trường Mầm non Cô Tô
Mã CDNN: V.07.02.26 - Giáo viên Mầm non Hạng III

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 28%

Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên nhà giáo 29%, kể từ ngày 01/11/2025

Thời gian nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/11/2025

Điều 2. Các ông (bà): Phụ trách Kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan và bà

Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (Thực hiện);

-  Phòng VH-XH (Báo cáo);
-  Lưu VT.

Nguyễn Thị Hường

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Căn cứ Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu Cô

Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

         Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Phạm Hoài Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ

TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Stamp



Số: 129 QĐ-MNCT

4

 

129 Trần Thị Hằng

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Trần Thị Hằng

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên - Trường Mầm non Cô Tô
Mã CDNN: V.07.02.26 - Giáo viên Mầm non Hạng III

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 20%

Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên nhà giáo 21%, kể từ ngày 01/11/2025

Thời gian nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/11/2025

Điều 2. Các ông (bà): Phụ trách Kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan và bà

Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (Thực hiện);

-  Phòng VH-XH (Báo cáo);
-  Lưu VT.

Nguyễn Thị Hường

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Căn cứ Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu Cô

Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

         Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Trần Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ

TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Stamp



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 130 QĐ-MNCT
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130 Nguyễn Thị Mai

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Mai

Mã CDNN: V.07.02.26 - Giáo viên Mầm non, Hạng III

Từ bậc: 5 Hệ số: 3,34

Lên bậc: 6 Hệ số: 3,65

Kể từ ngày: 01/11/2025

Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày: 01/11/2025

Điều 2. Các ông (bà): Phụ trách Kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan và 

Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (Thực hiện);

-  Phòng VH-XH (Báo cáo);
-  Lưu VT.

UBND ĐẶC KHU CÔ TÔ

TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CÔ TÔ

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên - Trường Mầm non Cô Tô

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ sử đổi, bổ

sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Cô Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Thực hiện Công văn số 378/UBND-VHXH, ngày 21/8/2025 của UBND Đặc khu

Cô Tô về việc thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc UBND đặc khu Cô Tô;

       Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Nguyễn Thị Hường

bà Nguyễn Thị Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
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